BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

	
	
	                                THỐNG KÊ QUI MÔ PHÁT TRIỂN GÍAO DỤC 
	
	

	Stt
	Khối
	Số 
lớp
	Tổng số học sinh đầu năm
	Tổng số học sinh  cuối  HKI
	Số HS chuyển đến, tái huy động
	Số HS chuyển đi
	Số HS bỏ học
	Tỉ lệ HS bỏ học
	Ghi chú

	1
	6
	39
	1379
	1372
	4
	3
	8
	0.58
	

	2
	7
	35
	1361
	1352
	1
	5
	5
	0.37
	

	3
	8
	37
	1375
	1367
	3
	5
	6
	0.44
	

	4
	9
	33
	1287
	1279
	1
	2
	7
	0.54
	

	CỘNG
	144
	5402
	5370
	9
	15
	26
	0.48
	


	
	
	
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HKI
NĂM HỌC: 2017-2018

	Stt
	Lớp
	Tổng số HS
	Hạnh kiểm
	Học lực

	
	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	6
	1372
	1219
	88.9
	123
	8.97
	30
	2.19
	 
	 
	459
	33.5
	469
	34.2
	320
	23.3
	117
	8.53
	7
	0.52

	2
	7
	1352
	1124
	83.1
	184
	13.6
	44
	3.25
	 
	 
	482
	35.7
	417
	30.8
	320
	23.7
	124
	9.17
	9
	0.67

	3
	8
	1367
	1096
	80.2
	189
	13.8
	80
	5.85
	2
	0.15
	401
	29.3
	446
	32.6
	367
	26.9
	137
	10
	16
	1.17

	4
	9
	1279
	1040
	81.3
	192
	15
	44
	3.44
	3
	0.24
	327
	25.6
	505
	39.5
	367
	28.7
	80
	6.26
	 
	 

	CỘNG
	5370
	4479
	83.37
	688
	12.86
	198
	3.68
	5
	0.10
	1669
	31.00
	1837
	34.28
	1374
	25.63
	458
	8.50
	32
	0.59


